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LỚP BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA  THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU 

2.1 

 

SÁNG 

1 
2 
3 

4 

CC -HĐTN 
Đạoc đức 
Tiếng việt 

Tiếng việt 

Anh văn 
Tiếng việt 

Toán 

Âm nhạc 

Thể dục 
Tiếng việt 
Tiếng việt 

Mĩ thuật 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Anh văn 

Toán 

Thể dục 
Tiếng việt 

Toán 

Tiếng việt 

CHIỀU 

1 
2 
3 

Toán 
HĐTN 

TN&XH 

Tiếng việt 
Ôn tập 
Ôn tập 

Toán 
TN&XH 
Ôn Tập 

Ôn tập 
Ôn tập 

Rèn chữ 

Ôn tập 
Ôn tập 

SHL - HĐTN 

2.2 

 

SÁNG 

1 
2 
3 

4 

CC - HĐTN 

Toán 

Tiếng việt 

Tiếng việt 

Toán 

Anh văn 

Tiếng việt 

Tiếng việt 

Toán 

GDTC 

Tiếng việt 

Tiếng việt 

Nhạc 

Toán 

Tiếng việt 

Anh văn 

Mĩ thuật  

GDTC 

Toán 

Tiếng việt 

CHIỀU 

1 
2 

3 

HĐTN 

TN&XH 

Ôn tập 

TN&XH 

Đạo đức 

Ôn tập 

Rèn chữ 

Ôn tập 

Ôn tập 

Tiếng việt 

Ôn tập  

Ôn tập 

Tiếng việt  

Ôn tập 

SHL - HĐTN 

2.3 

 

SÁNG 

1 

2 

3 
4 

CC–HĐTN 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 
Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

Anh văn 
Toán 

Tiếng Việt 

Tiếng Việt 

GDTC 
Toán 

Tiếng Việt 

Âm nhạc 
Tiếng Việt 

Toán 

Tiếng Việt 

Anh Văn 

Mĩ thuật 

GDTC 

CHIỀU 

1 

2 

3 

TN&XH 

Ôn tập 

Ôn tập 

Đạo Đức 

Ôn tập 

 Ôn tập 

TN&XH 

HĐTN  

Ôn tập 

Rèn chữ 

Ôn tập  

Ôn tập 

Tiếng Việt 

Toán 

SHL-HĐTN 

2.4 

 

SÁNG 

1 
2 

3 
4 

Chào cờ 
Tiếng việt 

Tiếng việt 
Toán 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 

Anh văn 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 

GDTC 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 

Âm nhạc 

Anh văn 
Tiếng việt 

GDTC 

Mĩ thuật 

CHIỀU 

1 
2 

3 

TN&XH 

Ôn tập 
Ôn tập 

Đạo đức 

Ôn tập 
Ôn tập 

TN&XH 
Ôn tập 

Ôn tập 
 

HĐTN 

Ôn tập 
Rèn chữ 

Tiếng việt 

Toán 
SHL - HĐTN 

 

2.5 

 

SÁNG 

1 
2 

3 
4 

CC-HĐTN 
Tiếng việt 

Tiếng việt 
Toán 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 
Đạo đức 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 
Ôn tập 

Tiếng việt 

Anh văn 

Âm nhạc 
Tiếng việt 

Tiếng việt 

Mĩ thuật 

Tiếng việt 

Anh văn 

CHIỀU 1 TN&XH Ôn tập Thể dục Toán Thể dục 



2 

3 

Ôn tập 

Ôn tập 

TN&XH 

Ôn tập 

Ôn tập 

Rèn chữ 

Ôn tập 

HĐTN 

Toán 

SHL-HĐTN 

2.6 

SÁNG 

1 
2 
3 

4 

CC-HĐTN 
Tiếng việt 
Tiếng việt 

Anh văn 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Mĩ thuật 

Toán 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 

Anh văn 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Toán 

Đạo đức 

Tiếng việt 
Tiếng việt 

Âm Nhạc 

Toán 

CHIỀU 

1 
2 
3 

Toán 
Ôn tập 
HĐTN 

TN&XH 
Ôn tập 

Rèn chữ 

ATGT 

GDTC 
Ôn Tập 

TN&XH 
Ôn Tập 
Ôn Tập 

Ôn tập 

GDTC 
SHL - HĐTN 

2.7 

SÁNG 

1 
2 
3 
4 

Anh văn 

Toán 
Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Toán 

Mĩ thuật 

Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Toán 

Anh Văn 

Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Toán 
TN&XH 

Tiếng Việt 
Tiếng Việt 

Toán 

Âm nhạc 

CHIỀU 

1 
2 
3 

TN&XH 
Ôn tập 

Rèn chữ 

Đạo Đức 
Ôn tập 
 Ôn tập 

HĐTN 
Ôn tập  

GDTC 

Rèn chữ 
Ôn tập  
Ôn tập 

Ôn tập 
SHL-HĐTN 

GDTC 

                   

           Thới Hòa, ngày… tháng…năm 2022                          Thới Hòa, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

                                BGH ký duyệt               KT 
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